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TOÀ ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CÀ MAU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      TỈNH CÀ MAU                            

Bản án số: 230/2018/HS-ST 
    Ngày 30 – 11 – 2018 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU 

 -                                            

Thẩm phán - chủ toạ phiên tòa:  B  Phan Thị Thu 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

 Ông    Thanh    m 

  n    u  n  o n  Dân 

Thư ký phiên tòa: B  Phan Thị Th    n – Cán bộ To  án 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau tham gia phiên tòa: 

Bà B   Thị    Phương – K ểm sát v  n 

 Ngày 30 tháng 11 năm 2018, tạ  trụ sở Tòa án nhân dân th nh phố C  

 au xét xử sơ thẩm vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 231/2018/TLST-HS ngày 

20 thán  11 năm 2018 đố  vớ  bị cáo:  

 ọ v  t n: Trần Cẩm  , s nh năm: 1986, tạ  C   au, nơ  cư tr : ấp T, xã N, 

hu ện Đ, tỉnh C   au; Tạm tr : khóm B, phườn  S, th nh phố C, tỉnh C   au; 

n hề n h ệp:  hân v  n t ếp thị; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: K nh;   ớ  

t nh:   ; t n   áo: không; quốc tịch:   ệt  am; con ông: Trần  o    , s nh năm 

1964  còn sốn   v    u  n Thị    chết ; ch n : chưa có, con: 01 n ườ ; t ền 

án: không, t ền sự: Không. Bị cáo bị áp dụn  b ện pháp n ăn chặn  ệnh cấm đ  

khỏ  nơ  cư tr  từ n    31 thán  8 năm 2018 đến na  tạ  phườn  S, th nh phố C. 

Bị hại: Anh  o n  Thoạ  C, s nh năm 1982; n ụ ấp B, xã L, th nh phố C, 

tỉnh C   au  có mặt .  

NỘI  UNG V   N: 

Theo t   l ệu có tron  h  sơ vụ án v  d  n b ến tạ  ph  n tòa, nộ  dun  vụ án 

đư c tóm t t như sau:  

Do đã có mâu thuẫn vớ  nhau từ trước tron  quan hệ nam n  n n v o 

khoản  13   ờ 45 ph t n    06 thán  5 năm 2018, Trần Cẩm   đ ều kh ển xe 

m t  b ển k ểm soát 69 1 - 172.41 chở con  á  l  Trần  o n  Bảo   sinh ngày 

23 thán  10 năm 2017 đến nh  của  o n  Thoạ  C, s nh năm 1982 ở ấp B, xã L, 

th nh phố C để lấ  t ền cấp dưỡn  nu   con. Tron  l c nó  chu ện ha  b n xả  ra 

cự cã ,   ằn  co vớ  nhau n n   tháo dâ  đa  nịt ở trước bụn  ra để cho Bảo   

nằm tr n b n, r   đ  ra xe 69 1 - 172.41 lấ  01 con dao d   khoản  18cm, cán 

nhựa m u đen d   khoản  10cm, lưỡ  dao bằn  k m loạ  m u tr n  nhọn d   

khoản  8cm quơ tr n  v o má b n trá  của anh C 01 đườn  l m C bị thươn  r   

 ườn  qua  lạ  b n bỏ con dao xuốn , l c n   anh C chạ  lạ  chụp câ  dao đan  
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để tr n b n r   chạ  ra n o   đến 01 phòn  trọ ở  ần đó r   đón  cửa lạ ,   bế 

con chạ  theo, C đ ện thoại báo Công an xã L đến mờ  cả ha  về trụ sở để l m 

v ệc. 

Tang vật thu giữ: Một  01  con dao d   khoản  18cm, cán nhựa m u đen 

d   10cm, lưỡ  dao bằn  k m loạ  m u tr n  nhọn d   8cm. 

 Tại kết luận   ám định pháp y về thươn  t ch số: 144/TgT ngày 01 tháng 6 

năm 2018 của Trung tâm pháp y Sở y tế tỉnh Cà Mau kết luận:  

- 01 vết sẹo má trá , k ch thước 4cm x 0,1cm. Tỷ lệ 3%. Do vật s c hoặc 

s c nhọn gây ra. 

- Tổn thươn  dâ  thần kinh VII ngoạ  b  n ha  b n, định khu tổn thươn  

đoạn trong sọ và hiện tại thoái hóa Wallerian s i trục đã phục h i là bệnh lý. 

Không xếp tỷ lệ. 

Tổng tỷ lệ tổn thươn  cơ thể do thươn  t ch  â  n n tại thờ  đ ểm giám 

định t nh theo th n  tư số 20/2014/TT-BYT n    12 thán  6 năm 2014 của Bộ 

Y tế là 3% (Ba phần trăm . 

Ngày 24 tháng 7 năm 2018, anh  o n  Thoại C có đơn   u cầu xử lý hình 

sự đối với Trần Cẩm H.  

Quá trình đ ều tra, Trần Cẩm H thành khẩn khai báo thừa nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình. Đ ng thời, H phạm tội lần đầu thuộc trường h p ít 

nghiêm trọng là nh ng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Trần Cẩm H. 

Về phần trách nhiệm dân sự, bị hại không có yêu cầu b   thường nên không 

đề cập xử lý. 

Tan  vật tron  vụ án l   01  con dao d   khoản  18cm, cán nhựa m u đen 

d   10cm, lưỡ  dao bằn  k m loạ  m u tr n  nhọn d   8cm đan  đư c bảo quản 

chờ xử lý theo qu  định.  

Tạ  cáo trạn  số: 223/CT-VKS ngày 19/11/2018,   ện k ểm sát nhân dân 

th nh phố C   au đã tru  tố Trần Cẩm   về tộ “Cố ý gâ  thư ng t ch” theo 

đ ểm a khoản 1 Đ ều 134 của Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tạ  ph  n tòa: 

- K ểm sát v  n     qu ền c n  tố     n u  n quan đ ểm tru  tố bị cáo 

t ếp về tộ “Cố ý gâ  thư ng t ch” v  đề n hị  ộ  đ n  xét xử áp dụn  đ ểm a 

khoản 1 Đ ều 134, đ ểm i, s khoản 1 đ ều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015, xử 

phạt bị cáo Trần Cẩm H từ 09  thán  đến 12 thán  cả  tạo kh n    am    . 

-Bị cáo thừa nhận h nh v  phạm tộ , x n   ảm nhẹ hình phạt. 

-Bị hạ    u cầu xử lý trách nh ệm hình sự đố  vớ  bị cáo Trần Cẩm   v  

x n   ảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, kh n    u cầu trách nh ệm dân sự.  

NH N Đ NH CỦA T A  N: 

 Tr n cơ sở nộ  dun  vụ án, căn c  v o các t   l ệu tron  h  sơ vụ án đã 

đư c tranh tụn  tạ  ph  n tòa,  ộ  đ n  xét xử nhận định như sau: 

[1] Tạ  ph  n to , bị cáo Trần Cẩm   ho n to n thừa nhận v o khoản  13 

  ờ 45 phút ngày 06 tháng 5 năm 2018, tạ  nơ  anh  o n  Thoạ  C, s nh năm 

1982 ở, thuộc ấp B, xã L, thành phố C, tỉnh C   au bị cáo d n  dao  â  thươn  

t ch cho anh C tỉ lệ tổn thươn  cơ thể 3%. Kh  phạm tộ , bị cáo l  n ườ  có đầ  

đủ năn  lực trách nh ệm hình sự, b ết  â  thươn  t ch cho n ườ  khác l  v  phạm 

pháp luật, nhưn  chỉ vì mâu thuẫn tron  cuộc sốn , kh n  thể k ểm chế bản thân 
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bị cáo đã d n  dao l  vật s c, nhọn, l  hun  kh  n u  h ểm để  â  thươn  t ch 

cho anh  o n  Thoạ  C vớ  tỷ lệ tổn thươn  cơ thể l  03%, h nh v  của bị cáo 

đã phạm tộ  “Cố ý  â  thươn  t ch” theo qu  định tạ  đ ểm a khoản 1 đ ều 134 

Bộ luật hình sự năm 2015, đ n  như   ện k ểm sát đã tru  tố.  

[2]  ặc d  bị cáo cho rằn  cầm dao chỉ để tự vệ do trước đâ  bị cáo v  bị 

hạ  đã có x  xát vớ  nhau, nhưn  h nh v  bị cáo đã thực h ện vớ  thá  độ co  

thườn  s c khoẻ của n ườ  khác, h nh v  của bị cáo  â  ra l  n u  h ểm cho xã 

hộ , đã trực t ếp xâm phạm đến s c khỏe của anh  o n  Thoạ  C một cách trá  

pháp luật,  â  mất an n nh trật tự xã hộ . Do đó, cần phả  có m c hình phạt 

tươn  x n  vớ  h nh v  phạm tộ  của bị cáo để đảm bảo t nh răn đe v  phòn  

n ừa chun  cho xã hộ . Tuy nhiên,  ộ  đ n  xét xử có xem xét đến thá  độ của 

bị cáo tron  suốt quá trình đ ều tra cũn  như tạ  ph  n to  h m na , bị cáo đã 

th nh khẩn kha  báo, ăn năn hố  cả ; phạm tộ  lần đầu thuộc trườn  h p  t 

n h  m trọn . Đâ  l  nh n  tình t ết   ảm nhẹ đư c qu  định tạ  đ ểm i, s khoản 

1 Đ ều 51 của Bộ  uật hình sự.   o   ra,  ộ  đ n  xét xử thấ  rằn  bị cáo, một 

mình phả  nu   con nhỏ, v ệc bị cáo phạm tộ  xuất phát từ mâu thuẫn từ v ệc bị 

cáo   u cầu bị hạ    ao t ền cấp dưỡn  nu   con để mua s a cho con tron  l c bị 

cáo khó khăn về k nh tế, bản thân bị cáo có nơ  cư tr  r  r n , có ha  tình t ết 

  ảm nhẹ đư c qu  định tạ  đ ểm i, s khoản 1 Đ ều 51 của Bộ  uật hình sự có đủ 

đ ều k ện để hưởn  án treo n n kh n  nhất th ết phả  áp dụn  hình phạt t    am 

đố  vớ  bị cáo, để tạo đ ều k ện cho bị cáo nu   con nhỏ. 

[3]  ề trách nh ệm dân sự: Bị hạ  kh n    u cầu n n kh n  xem xét.  ề 

tan  vật của vụ án:  ột câ  dao d   18cm, lưỡ  dao bằn  k m loạ  m u tr n  dài 

08cm, cán nhựa m u đen dài 10 cm, bị cáo d n  để  â  thươn  t ch cho bị hạ  l  

tan  vật của vụ án, tịch thu t  u hủ . Tan  vật n   đan  do chị cục Th  h nh án 

dân sự th nh phố C   au quản lý. 

 [4]  ề án ph : Bị cáo phả  nộp án ph  hình sự sơ thẩm theo qu  định. 

Trong quá trình đ ều tra, tru  tố, Đ ều tra v  n, K ểm sát v  n đã có h nh 

v , qu ết định tố tụn  đ n  qu  định. 

 ì các lẽ tr n; 

QUYẾT Đ NH: 

Căn c  v o đ ểm a khoản 1 đ ều 134; đ ểm i, s khoản 1 Đ ều 51 của Bộ 

luật hình sự năm 2015; Các Đ ều 89, 106, 331, 333 của Bộ luật tố tụn  hình sự 

năm 2015. 

Tu  n bố bị cáo Trần Cẩm   phạm tộ  “Cố ý  â  thươn  t ch”. 

 ử phạt bị cáo Trần Cẩm   09  ch n  thán  t , cho bị cáo Trần Cẩm   

hưởn  án treo, thờ    an thử thách 18 (mườ  tám) thán . Thờ  hạn đư c t nh kể 

từ n    tu  n án. 

  ao bị cáo Trần Cẩm   về    ban nhân dân xã  , hu ện Đ, tỉnh C   au 

  ám sát,   áo dục tron  thờ    an thử thách. Trườn  h p n ườ  đư c hưởn  án 

treo thay đổ  nơ  cư tr  thì thực h ện theo qu  định tạ  khoản 1 Ñieàu 69 cuûa Luaät 

thi haønh aùn hình söï. 
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Tịch thu t  u hủ   ột câ  dao d   18cm, lưỡ  dao bằn  k m loạ  m u 

tr n  dài 08cm, cán nhựa m u đen dài 10 cm, đan  do chị cục Th  h nh án dân 

sự th nh phố C   au quản lý. 

Án ph  hình sự sơ thẩm 200.000đ  Hai tr m ngàn   ng  bị cáo Trần Cẩm 

H phả  nộp  chưa nộp . 

Trường hợp bản án  ược thi hành theo qu   ịnh tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người  ược thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có qu ền 

thỏa thuận thi hành án, qu ền  êu cầu thi hành án, tự ngu ện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo qu   ịnh tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án  ược thực hiện theo qu   ịnh tại Điều 30 Luật thi hành án 

dân sự. 

Bị cáo, bị hạ  đư c qu ền khán  cáo bản án tron  hạn 15 n   , kể từ n    

tuyên án.  

       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
              THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN T A                                                                                  
     đã ký  

                                                                                                      Phan Thị Thu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  
- Bị cáo; các  ư ng sự;    

- VKSND Thành phố Cà Mau; 

- VKSND t nh Cà Mau; 

- C  quan  iều tra CAND Thành phố Cà Mau; 

-C  quan T.H.  Dân sự Thành phố Cà Mau; 

-C  quan T.H.  Hình sự Thành phố Cà Mau; 

- Lưu h  s ; 

- Lưu án v n; 

- Lưu T ND T .Cà Mau. 

 


